
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOA PHƯỢNG

Mã số thuế (Tax code): 0202035284

Địa chỉ (Address): Thôn Bạch Xa, Xã Chấn Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 094 688 2882

Số tài khoản (Bank account): 34.111.9988.9999 - Ngân hàng TMCP Quân Đội-PGD Đan Phượng

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH GRAB

Mã số thuế (Tax code): 0312650437

MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Địa chỉ (Address): Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển

khoản

Số tài khoản (Bank account):

Đồng tiền thanh toán (Payment Currency): VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 29 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 008710AE8D1C1A4B1DA17BABB21BD796CF

Ký hiệu (Serial): 1C26THP

Số (No.): 00000695

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 18H-036.04

Kỳ 1,00 18.909.464 18.909.464

2
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-481.68

Kỳ 1,00 18.845.274 18.845.274

3
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 34G-000.63

Kỳ 1,00 11.046.942 11.046.942

4
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-076.12

Kỳ 1,00 7.316.094 7.316.094

5
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-724.43

Kỳ 1,00 2.506.962 2.506.962

6
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-003.68

Kỳ 1,00 565.224 565.224

7
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-317.93

Kỳ 1,00 9.789.491 9.789.491

8
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-085.94

Kỳ 1,00 692.136 692.136

9
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-190.44

Kỳ 1,00 244.884 244.884

10
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-010.38

Kỳ 1,00 3.394.754 3.394.754

11
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-090.66

Kỳ 1,00 8.176.278 8.176.278

12
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-526.78

Kỳ 1,00 517.885 517.885

13
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-103.33

Kỳ 1,00 1.748.843 1.748.843
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14
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-015.07

Kỳ 1,00 18.588.485 18.588.485

15
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-077.60

Kỳ 1,00 12.197.995 12.197.995

16
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-183.74

Kỳ 1,00 1.272.329 1.272.329

17
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-394.34

Kỳ 1,00 2.919.114 2.919.114

18
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-160.17

Kỳ 1,00 9.088.311 9.088.311

19
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-220.63

Kỳ 1,00 2.551.058 2.551.058

20
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-405.58

Kỳ 1,00 9.240.870 9.240.870

21
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-208.03

Kỳ 1,00 4.304.981 4.304.981

22
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 89H-121.71

Kỳ 1,00 2.664.023 2.664.023

23
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-332.39

Kỳ 1,00 921.096 921.096

24
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-102.35

Kỳ 1,00 2.991.801 2.991.801

25
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-472.62

Kỳ 1,00 9.252.297 9.252.297

26
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-121.00

Kỳ 1,00 3.459.335 3.459.335

27
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-456.00

Kỳ 1,00 5.168.811 5.168.811

28
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-140.67

Kỳ 1,00 11.135.754 11.135.754

29
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-481.65

Kỳ 1,00 5.511.451 5.511.451

30
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-483.34

Kỳ 1,00 13.091.096 13.091.096

31
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-421.01

Kỳ 1,00 9.234.429 9.234.429

32
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-017.32

Kỳ 1,00 450.894 450.894

33
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-492.78

Kỳ 1,00 6.703.052 6.703.052

34
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-492.95

Kỳ 1,00 999.696 999.696

35
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-012.15

Kỳ 1,00 1.116.653 1.116.653

36
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-000.01

Kỳ 1,00 233.893 233.893
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37
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-073.27

Kỳ 1,00 426.510 426.510

38
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-084.25

Kỳ 1,00 17.013.070 17.013.070

39
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-183.65

Kỳ 1,00 23.486.832 23.486.832

40
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-715.11

Kỳ 1,00 6.821.198 6.821.198

41
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-507.66

Kỳ 1,00 2.405.969 2.405.969

42
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-048.96

Kỳ 1,00 11.344.447 11.344.447

43
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-515.70

Kỳ 1,00 16.422.271 16.422.271

44
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-008.67

Kỳ 1,00 11.862.405 11.862.405

45
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-315.90

Kỳ 1,00 1.838.852 1.838.852

46
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-002.03

Kỳ 1,00 1.775.509 1.775.509

47
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-570.87

Kỳ 1,00 14.163.907 14.163.907

48
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-526.22

Kỳ 1,00 22.164.787 22.164.787

49
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-204.95

Kỳ 1,00 5.895.635 5.895.635

50
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-297.04

Kỳ 1,00 7.592.892 7.592.892

51
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-067.56

Kỳ 1,00 2.438.559 2.438.559

52
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-567.87

Kỳ 1,00 12.464.659 12.464.659

53
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-297.08

Kỳ 1,00 23.213.401 23.213.401

54
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-731.74

Kỳ 1,00 15.327.719 15.327.719

55
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-575.74

Kỳ 1,00 1.391.466 1.391.466

56
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-305.37

Kỳ 1,00 28.800.832 28.800.832

57
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-071.78

Kỳ 1,00 748.619 748.619

58
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-577.98

Kỳ 1,00 2.174.089 2.174.089

59
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-215.84

Kỳ 1,00 88.802 88.802
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60
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-158.66

Kỳ 1,00 7.591.548 7.591.548

61
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-120.99

Kỳ 1,00 6.061.394 6.061.394

62
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-434.61

Kỳ 1,00 16.673.348 16.673.348

63
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-611.22

Kỳ 1,00 16.790.134 16.790.134

64
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-008.02

Kỳ 1,00 642.665 642.665

65
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-328.66

Kỳ 1,00 691.785 691.785

66
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-003.74

Kỳ 1,00 1.250.875 1.250.875

67
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-418.64

Kỳ 1,00 4.679.814 4.679.814

68
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-257.09

Kỳ 1,00 6.223.561 6.223.561

69
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-288.51

Kỳ 1,00 7.238.090 7.238.090

70
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-047.09

Kỳ 1,00 350.070 350.070

71
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-149.14

Kỳ 1,00 8.453.606 8.453.606

72
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-379.66

Kỳ 1,00 2.713.518 2.713.518

73
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-378.90

Kỳ 1,00 14.560.911 14.560.911

74
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-599.97

Kỳ 1,00 1.897.885 1.897.885

75
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-104.98

Kỳ 1,00 19.786.889 19.786.889

76
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-010.06

Kỳ 1,00 3.609.258 3.609.258

77
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-073.98

Kỳ 1,00 12.814.126 12.814.126

78
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-480.27

Kỳ 1,00 332.994 332.994

79
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-954.91

Kỳ 1,00 1.851.308 1.851.308

80
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-016.54

Kỳ 1,00 4.657.908 4.657.908

81
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-007.24

Kỳ 1,00 5.780.669 5.780.669

82
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-645.67

Kỳ 1,00 21.922.796 21.922.796
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83
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-026.05

Kỳ 1,00 4.839.875 4.839.875

84
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 34F-009.07

Kỳ 1,00 19.513.884 19.513.884

85
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-305.14

Kỳ 1,00 5.397.027 5.397.027

86
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-027.04

Kỳ 1,00 17.603.198 17.603.198

87
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-081.63

Kỳ 1,00 14.748.604 14.748.604

88
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-173.62

Kỳ 1,00 7.296.535 7.296.535

89
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 61E-005.09

Kỳ 1,00 342.485 342.485

90
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-652.00

Kỳ 1,00 6.889.618 6.889.618

91
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-031.26

Kỳ 1,00 5.359.864 5.359.864

92
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-059.37

Kỳ 1,00 1.248.799 1.248.799

93
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-068.62

Kỳ 1,00 11.111.248 11.111.248

94
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-113.62

Kỳ 1,00 29.926.300 29.926.300

95
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-360.11

Kỳ 1,00 974.449 974.449

96
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-171.96

Kỳ 1,00 1.648.624 1.648.624

97
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-674.55

Kỳ 1,00 2.071.383 2.071.383

98
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 34A-652.17

Kỳ 1,00 12.727.815 12.727.815

99
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-074.78

Kỳ 1,00 10.803.078 10.803.078

100
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-325.50

Kỳ 1,00 3.604.447 3.604.447

101
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-222.83

Kỳ 1,00 10.362.874 10.362.874

102
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14A-769.47

Kỳ 1,00 4.337.473 4.337.473

103
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-117.95

Kỳ 1,00 12.966.104 12.966.104

104
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-322.03

Kỳ 1,00 15.995.376 15.995.376

105
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-126.97

Kỳ 1,00 20.658.662 20.658.662
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106
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-002.63

Kỳ 1,00 6.529.962 6.529.962

107
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-024.02

Kỳ 1,00 19.959.025 19.959.025

108
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-125.38

Kỳ 1,00 3.937.784 3.937.784

109
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-006.96

Kỳ 1,00 10.945.465 10.945.465

110
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-102.08

Kỳ 1,00 25.510.291 25.510.291

111
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-067.18

Kỳ 1,00 2.546.275 2.546.275

112
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-002.69

Kỳ 1,00 52.132 52.132

113
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-942.55

Kỳ 1,00 11.012.956 11.012.956

114
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-647.48

Kỳ 1,00 5.990.784 5.990.784

115
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-008.40

Kỳ 1,00 10.977.184 10.977.184

116
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-097.83

Kỳ 1,00 4.521.944 4.521.944

117
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-005.36

Kỳ 1,00 2.918.352 2.918.352

118
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-003.97

Kỳ 1,00 14.457.701 14.457.701

119
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-009.11

Kỳ 1,00 10.159.957 10.159.957

120
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-014.39

Kỳ 1,00 3.670.641 3.670.641

121
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-619.87

Kỳ 1,00 28.963.096 28.963.096

122
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-018.08

Kỳ 1,00 7.972.720 7.972.720

123
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-640.64

Kỳ 1,00 14.733.214 14.733.214

124
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-080.88

Kỳ 1,00 4.263.624 4.263.624

125
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-007.32

Kỳ 1,00 12.450.636 12.450.636

126
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-005.86

Kỳ 1,00 9.749.088 9.749.088

127
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-007.25

Kỳ 1,00 3.108.760 3.108.760

128
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-068.76

Kỳ 1,00 21.455.916 21.455.916
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129
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14A-475.00

Kỳ 1,00 3.130.462 3.130.462

130
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-045.48

Kỳ 1,00 10.782.375 10.782.375

131
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14A-716.17

Kỳ 1,00 22.917 22.917

132
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-006.17

Kỳ 1,00 151.612 151.612

133
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-015.93

Kỳ 1,00 21.230.222 21.230.222

134
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14A-721.50

Kỳ 1,00 5.567.950 5.567.950

135
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-018.04

Kỳ 1,00 7.428.269 7.428.269

136
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14A-759.42

Kỳ 1,00 5.606.133 5.606.133

137
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-019.33

Kỳ 1,00 17.063.214 17.063.214

138
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14E-016.03

Kỳ 1,00 8.326.098 8.326.098

139
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-067.46

Kỳ 1,00 1.648.550 1.648.550

140
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-016.16

Kỳ 1,00 15.121.200 15.121.200

141
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-014.76

Kỳ 1,00 1.163.882 1.163.882

142
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-013.13

Kỳ 1,00 10.320.317 10.320.317

143
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15G-001.34

Kỳ 1,00 7.148.336 7.148.336

144
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-018.21

Kỳ 1,00 246.583 246.583

145
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-641.99

Kỳ 1,00 347.499 347.499

146
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15K-028.13

Kỳ 1,00 10.900.254 10.900.254

147
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-045.55

Kỳ 1,00 9.873.418 9.873.418

148
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-013.80

Kỳ 1,00 10.859.716 10.859.716

149
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14A-380.77

Kỳ 1,00 1.774.265 1.774.265

150
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14H-041.11

Kỳ 1,00 209.425 209.425

151
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 14F-012.15

Kỳ 1,00 257.091 257.091
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152
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-074.90

Kỳ 1,00 6.011.609 6.011.609

153
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-069.09

Kỳ 1,00 10.620.482 10.620.482

154
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 98A-584.37

Kỳ 1,00 307.788 307.788

155
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-086.70

Kỳ 1,00 14.642.118 14.642.118

156
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-072.07

Kỳ 1,00 18.509.221 18.509.221

157
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-069.99

Kỳ 1,00 259.714 259.714

158
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-265.09

Kỳ 1,00 12.729.074 12.729.074

159
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-479.06

Kỳ 1,00 207.764 207.764

160
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-071.94

Kỳ 1,00 6.136.972 6.136.972

161
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-074.89

Kỳ 1,00 15.279.694 15.279.694

162
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-074.64

Kỳ 1,00 974.145 974.145

163
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-045.75

Kỳ 1,00 12.135.118 12.135.118

164
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-078.39

Kỳ 1,00 4.155.447 4.155.447

165
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-075.82

Kỳ 1,00 19.982.696 19.982.696

166
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-076.56

Kỳ 1,00 4.563.873 4.563.873

167
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-376.88

Kỳ 1,00 1.445.657 1.445.657

168
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15G-001.23

Kỳ 1,00 1.931.465 1.931.465

169
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-020.62

Kỳ 1,00 12.108.529 12.108.529

170
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-219.41

Kỳ 1,00 7.358.227 7.358.227

171
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-078.03

Kỳ 1,00 9.999.592 9.999.592

172
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-144.01

Kỳ 1,00 8.070.511 8.070.511

173
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-079.53

Kỳ 1,00 8.591.683 8.591.683

174
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-077.13

Kỳ 1,00 389.102 389.102
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175
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-406.75

Kỳ 1,00 7.271.508 7.271.508

176
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-019.76

Kỳ 1,00 4.673.423 4.673.423

177
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-045.92

Kỳ 1,00 10.625.216 10.625.216

178
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-266.28

Kỳ 1,00 38.851.536 38.851.536

179
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-084.42

Kỳ 1,00 14.537.061 14.537.061

180
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-234.40

Kỳ 1,00 2.528.101 2.528.101

181
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-440.07

Kỳ 1,00 5.348.890 5.348.890

182
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-084.06

Kỳ 1,00 6.707.082 6.707.082

183
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-081.88

Kỳ 1,00 6.544.244 6.544.244

184
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-089.74

Kỳ 1,00 228.111 228.111

185
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-077.55

Kỳ 1,00 9.538.972 9.538.972

186
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-092.23

Kỳ 1,00 3.008.295 3.008.295

187
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-047.71

Kỳ 1,00 17.555.381 17.555.381

188
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-369.62

Kỳ 1,00 2.843.509 2.843.509

189
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-089.45

Kỳ 1,00 3.652.156 3.652.156

190
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-084.03

Kỳ 1,00 10.045.360 10.045.360

191
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-080.58

Kỳ 1,00 4.123.684 4.123.684

192
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-089.64

Kỳ 1,00 21.556.177 21.556.177

193
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-011.68

Kỳ 1,00 967.110 967.110

194
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-126.55

Kỳ 1,00 12.333.094 12.333.094

195
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-045.82

Kỳ 1,00 20.764.243 20.764.243

196
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-258.51

Kỳ 1,00 15.871.985 15.871.985

197
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-088.19

Kỳ 1,00 10.504.560 10.504.560
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198
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-013.54

Kỳ 1,00 11.820.696 11.820.696

199
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-009.30

Kỳ 1,00 7.014.856 7.014.856

200
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-045.46

Kỳ 1,00 19.394.243 19.394.243

201
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-096.12

Kỳ 1,00 8.269.502 8.269.502

202
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-099.10

Kỳ 1,00 317.798 317.798

203
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-206.94

Kỳ 1,00 4.824.510 4.824.510

204
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-047.96

Kỳ 1,00 12.665.143 12.665.143

205
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-096.76

Kỳ 1,00 10.333.224 10.333.224

206
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-094.10

Kỳ 1,00 14.347.693 14.347.693

207
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-103.25

Kỳ 1,00 13.863.352 13.863.352

208
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-357.87

Kỳ 1,00 389.043 389.043

209
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-096.08

Kỳ 1,00 16.358.378 16.358.378

210
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-104.64

Kỳ 1,00 6.700.956 6.700.956

211
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-044.58

Kỳ 1,00 668.981 668.981

212
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-102.91

Kỳ 1,00 13.681.676 13.681.676

213
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-100.03

Kỳ 1,00 1.401.858 1.401.858

214
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15F-067.73

Kỳ 1,00 22.116.691 22.116.691

215
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15E-017.37

Kỳ 1,00 1.259.262 1.259.262

216
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15A-483.38

Kỳ 1,00 6.479.806 6.479.806

217
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-117.77

Kỳ 1,00 15.782.001 15.782.001

218
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-117.50

Kỳ 1,00 14.303.726 14.303.726

219
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-116.44

Kỳ 1,00 13.964.747 13.964.747

220
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-117.85

Kỳ 1,00 400.720 400.720
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STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

221
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-148.13

Kỳ 1,00 14.659.092 14.659.092

222
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-186.10

Kỳ 1,00 26.565.458 26.565.458

223
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-097.48

Kỳ 1,00 18.497.591 18.497.591

224
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-134.44

Kỳ 1,00 77.572 77.572

225
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-226.40

Kỳ 1,00 8.724.755 8.724.755

226
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-125.94

Kỳ 1,00 6.317.533 6.317.533

227
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-083.37

Kỳ 1,00 14.832.160 14.832.160

228
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-293.82

Kỳ 1,00 18.329.403 18.329.403

229
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-308.59

Kỳ 1,00 10.611.011 10.611.011

230
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-307.37

Kỳ 1,00 16.788.182 16.788.182

231
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-220.01

Kỳ 1,00 19.085.937 19.085.937

232
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-315.09

Kỳ 1,00 4.573.470 4.573.470

233
Dịch vụ vận chuyển từ ngày 23/05/2026 đến
22/06/2026 xe số 15H-308.62

Kỳ 1,00 218.426 218.426

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 2.000.913.885

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 160.073.111

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 2.160.986.996

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn chín trăm
chín mươi sáu đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): HỢP TÁC XÃ VẬN

TẢI HOA PHƯỢNG

Ký ngày (Signing Date): 29/06/2026
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Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice

code): _PFDSJQKXG_D

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150
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